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* Giáo viên: Nguyễn Thị Huệ - Phạm Thị Bích Ngọc

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Cô niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, tập cho trẻ cất đồ 
dùng vào tủ. 
 - Cô trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng của mùa hè. Cho trẻ chơi tự do ở 
các góc. Cô điểm danh trẻ và cho trẻ thể dục sáng.

Đón trẻ; 
Tắm nắng, 

thể dục 
sáng

(50-60p)
 - Thứ 2 Chào cờ.
 - Tập với hoa tay theo nhạc bài “Mùa hè đến” vào thứ 2, 3, 4, 5, 6. 
 - Chơi trò chơi “Mưa to, mưa nhỏ”

Chơi - tập 
có chủ định

(30 - 40p)

NHẬN BIẾT
Xác định vị 
trí trên, dưới 
của bản thân

VẬN ĐỘNG
Bò chu qua 
cổng - Chạy 
theo hướng 

thẳng. 

HĐVĐV
Tô màu đám 
mây, ông mặt 

trời.

VĂN HỌC
Thơ: Trưa hè

ÂM NHẠC
 NDTT: VĐ: Mây 
và gió.
 NDKH: NH: Thật 
đáng chê.

Chơi ngoài 
trời

(35- 40p)

 - Dạo chơi 
sân trường.
 - TCVĐ: 
Trời nắng trời 
mưa.
 - CTD: Xỏ 
dây giầy, gắp 
thả que len, 
xâu hoa, thả 
hình, bập 
bênh,…

 - TCVĐ: Mưa 
to mưa nhỏ.
 - CTD: Xé lá, 
thả hạt, chơi 
với cát, đu 
quay,...

 - TCVĐ: Ai thổi 
được lâu hơn, 
bóng tròn to.

 - CTD: Xâu dây 
giầy, đan hoa, 
chơi với sỏi, xích 
đu,…

 - QS: Cây ban.
 - TCVĐ: Bắt 
bướm.
 - CTD: Phấn, 
sỏi, lá cây, nắp 
chai, đồ chơi 
ngoài trời,…

 
-
ỏ
i

 - TCVĐ: Cáo và 
thỏ.
 - CTD: Phấn, ném 
boling, xâu hoa, 
đu quay,...

Chơi - tập ở 
các khu 
vực chơi 

(35- 40p)

 1. Góc 
CTTV: Bế 
em, ru em 
ngủ.
 2. Góc 
HĐVĐV: 
Xếp đám 
mây, xâu 
hoa.

 1. Góc 
CTTV: Cho 
em ăn, ru em 
ngủ, bán hàng.
 2. Góc 
HĐVĐV: Xâu 
hoa, xếp hình 
ông mặt trời.
 3. Góc NT: 

 1. Góc CTTV: 
Nấu ăn, cho em 
ăn.
 2. Góc 
HĐVĐV: Xếp 
hàng rào, lắp 
ghép.
 3. Góc VĐ: Kéo 
đẩy ô tô, lăn 

 1. Góc 
CTTV: Bế em, 
nấu ăn, ru em 
ngủ.
 2. Góc 
HĐVĐV: Xâu 
hoa, xếp hàng 
rào.
 3. Góc NT: 

 1. Góc CTTV: Bế 
em, ru em ngủ, 
nấu ăn, cho em ăn.
 2. Góc HĐVĐV: 
Xếp hàng rào, xâu 
hoa, lắp ghép.
 3. Góc VĐ: Kéo 
đẩy ô tô, lăn bóng, 
thả bi.



Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 3. Góc VĐ: 
Thả bi, kéo 
đẩy ô tô.

Tô màu đám 
mây. 

bóng. Hát các bài hát 
có trong chủ 
đề. 

 4. Góc NT: Tô 
màu ông mặt trời. 

Ăn chính
(50 - 60p)

- Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ trước khi ăn, chuẩn bị bàn ăn, cho trẻ ăn đúng giờ, 
chia ăn cho trẻ, giới thiệu các món ăn. Thực hành ăn các thức ăn khác nhau: Cô 
nhắc trẻ mời trước khi ăn, ăn gọn gàng, không nói chuyện, cười đùa trong khi 
ăn. 

Ngủ trưa
(140 -150p)

- Cô chuẩn bị chỗ ngủ cho trẻ, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi vào ngủ. Trong khi trẻ 
ngủ cô luôn có mặt trông trẻ. Tập cho trẻ thói quen ngủ một giấc buổi trưa.

Ăn phụ
 (20 - 30p)

- Trẻ tập đi bô đúng quy định, rửa mặt, rửa tay, cô chuẩn bị bàn ăn, chia ăn cho 
trẻ, giới thiệu món ăn, nhắc trẻ mời trước khi ăn, động viên trẻ ăn hết suất.

Chơi - tập 
(50 - 60p)

- Chơi với 
bóng.
- Chơi tập 
theo ý thích.

 - LQKT:Thơ: 
Trưa hè.
 - Chơi tập 
theo ý thích.

 - Trò chơi mới: 
Chuồn chuồn bay.
 - Chơi tập theo ý 
thích. 

 - ÔVĐ: Bò chui 
qua cổng - Chạy 
theo hướng thẳng. 
 - Chơi tập theo ý 
thích. 

 - Dạy đồng 
dao: Trời mưa.
 - Chơi tập 
theo ý thích.  

Ăn chính
(50-60p)

 - Cô vệ sinh cho trẻ trước khi ăn, chuẩn bị bàn ăn, chia ăn cho trẻ, giới thiệu các 
món ăn. Cô nhắc trẻ mời trước khi ăn, không nói chuyện, cười đùa khi ăn. Động 
viên trẻ ăn hết suất, chú ý tới trẻ ăn chậm.

Chơi/Trả trẻ
  (50-60p)

 - Cô cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề nhánh “Mùa hè đến rồi”. Cho trẻ chơi tự do với 
các đồ chơi trẻ thích. Cho trẻ vệ sinh cá nhân. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình 
hình của trẻ trong ngày.

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
                         (Ký duyệt)

                 Trần Thị Bích Thảo

   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Huệ      Phạm Thị Bích Ngọc
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